
UBND XÃ PHÚ VINH Biểu số 95/CK-NSNN
  PHÒNG KINH TẾ

ĐVT: triệu đồng

Dự
toán năm

Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH 186,244 74,791 40.16%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 174,069 64,751 37.20%

I Chi đầu tư phát triển 25,600 3,691 14.42%

1 Chi đầu tư cho các dự án 25,600 2,891 11.29%

2 Chi đầu tư phát triển khác 0 800

II Chi thường xuyên 144,722 61,060 42.19%

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 77,151 31,465 40.78%

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 350 293

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số 50 2,322 4644.00%

4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 390 453 116.15%

5 Chi sự nghiệp phát thanh - tr.hình 900 36

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 120 213

7 Chi sự nghiệp quản lý môi trường 3,279 29 0.88%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 2,264 261 11.53%

9 Chi quản lý hành chính 26,133 14,923 57.10%

10 Chi đảm bảo xã hội 11,843 6,959 58.76%

11 Chi khác ngân sách 12,508 0

III Các khoản nộp trả ngân sách tỉnh 0 0

IV Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 0 0

V Dự phòng ngân sách 3,747 0

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN 
SÁCH CẤP TRÊN

12,175 10,040 82.46%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 0 0

2 Cho các chường trình dự án quan trọng vốn đầu tư 0 0

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 12,175 10,040 82.46%

Thực 
hiện quý 
II năm 

2026

So sách thực hiện với 

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2026
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(Kèm theo thông báo số 87/TB-PKT, ngày 01/7/2026 của Phòng Kinh tế)
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